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PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 21 MÔN CHÍNH TẢ
Nghe - viết đoạn trích bài thơ “Tiếng chim buổi sáng”
Sáng ra trời rộng đến đâu
Trời xanh như mới lần đầu biết xanh
Tiếng chim lay động lá cành
Tiếng chim đánh thức chồi xanh dậy cùng.
Tiếng chim vỗ cánh bầy ong
Tiếng chim tha nắng rải đồng vàng thơm
                                          Định Hải
Bài tập chính tả
	Bài 1. Điền ch hoặc tr vào chỗ trống cho phù hợp :
	.…..ào hỏi		phong .…..ào
	nơi .…..ốn		chơi .…..ốn tìm
	.…..âu chấu		con  .…..âu	
	con .…..ăn		đắp  .…..ăn

	Bài 2. Điền vào chỗ trống vần uôc hoặc vần uôt:
		uống th……		l……. rau
		B……. dây		lạnh b…….
		trắng m……		thông s……
		anh r…….		thân th……..

	



	
	
	trê

	Gà
	
	tra

	Chim
	
	trống

	Cá
	
	trắm

	
	
	chích bông


Bài 3. Nối tiếng ở cột bên trái với tiếng thích hợp ở cột bên phải để có từ ngữ viết đúng :







ĐÁP ÁN THAM KHẢO
	Bài 1. Điền ch hoặc tr vào chỗ trống cho phù hợp :
	chào hỏi		phong trào
	nơi chốn		chơi trốn tìm
	châu chấu	           con trâu	
	con trăn		đắp chăn

	Bài 2. Điền vào chỗ trống vần uôc hoặc vần uôt:
		uống thuốc		luộc rau
		buộc dây		lạnh buốt
		trắng muốt		thông suốt
	anh ruột		thân thuộc

	
Bài 3. Nối tiếng ở cột bên trái với tiếng thích hợp ở cột bên phải để có từ ngữ viết đúng :
	
	
	trê

	Gà
	
	tra

	Chim
	
	trống

	Cá
	
	trắm

	
	
	chích bông








1

